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Năm học 2021 – 2022
Chủ đề : Nước Đại Việt Thời Lý ( TKXI-TKXII)
Bài 10: Nước Đại Việt thời Lý (TKXI -TKXII)
1.Nhà Lý thành lập
- Năm 1005, Lê Hoàn mất → Lê Long Đỉnh nối ngôi → Năm1009, Lê Long Đĩnh mất → triều Lê chấm dứt → Lý Công Uẩn được suy tôn làm vua.→ Nhà Lý thành lập.
- Năm 1010, Lý Công Uẩn  dời đô về Đại La, đổi tên thành là Thăng Long.
- 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.
* Tại sao nhà Lý dời đô về Thăng Long ?
Sơ đồ tổ chức nhà nước thời Lý
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Nhận xét: Tổ chức nhà nước chặt chẽ hơn từ trung ương đến địa phương.
2. Luật pháp và quốc phòng 
a.Luật pháp
+ 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư ( bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta)
*Nội dung :
Bảo vệ vua và cung điện. Bảo  vệ tài sản công, tài sản nhân dân,  nghiêm cấm giết mổ trâu bò, bảo vệ sức kéo nông nghiệp. Xử phạt nghiêm khắc kẻ có tội.
Chính sách đối nội, đối ngoại :	
+ Đối nội : Gả công chúa, ban quan tước cho các tù trưởng dân tộc; trấn áp những người có ý định tách khỏi Đại Việt.
+ Đối ngoại :  Giữ quan hệ với bình thường nhà Tống và Cham Pa.
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG
(1075 - 1077)
I. GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075 - 1076)
2. Nhà Lý chủ động tấn công để phòng vệ
a. Sự chuẩn bị
- Cử Lý Thường Kiệt làm chỉ huy cuộc chiến
 - Quân đội được luyện tập võ nghệ và canh phòng ngày đêm
 - Đánh bại âm mưu xâm lược của Chămpa.
b. Diễn biến 
- 10/1075,  Lý Thường Kiệt và Tông Đản chỉ huy hơn 10 vạn quân thuỷ, bộ chia làm 2 đạo tiến vào đất Tống.

c. Kết quả: Sau 42 ngày, đêm chiến đấu quân ta hạ được  thành Ung Châu, tướng giặc Tô Giám phải tự vẫn.

d. Ý nghĩa: 
Đẩy giặc rơi vào thế bị động, làm chậm lại cuộc tấn công xâm lược nước ta của nhà Tống.









Chủ đề :ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI TRẦN ( Thế kỉ XIII- XIV )

I. SỰ THÀNH LẬP NHÀ TRẦN VÀ SỰ CỦNG CỐ CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TẬP QUYỀN

2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền 
Xã
( Xã quan )
Khuyến nông sứ
Quan văn
(Họ Trần)
Quan võ
(Họ Trần)
Các cơ quan
Các chức quan
Quốc sử viện
Thái Y viện
Tôn nhân phủ
Hà đê sứ
Đồn điền sứ
12 lộ
( Chánh An phó phủ sứ)
Phủ
(Tri phủ)
Châu – Huyện
(Tri châu- tri huyện)
Thái thượng hoàng
Vua 

SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI TRẦN



















*Nhận xét: Bộ máy nhà nước hoàn thiện và củng cố hơn, tập trung quyền lực vào tay vua
II. Nhà Trần xây dựng quân đội và phát triển kinh tế
1. Quân đội thời Trần 
- Gồm: cấm quân và quân các lộ
- Cấm quân: bảo vệ kinh thành
- Làng xã có hương binh, khi có chiến tranh có quân của các vương hầu 
- Thực hiện chính sách ''ngụ binh ư nông '' 
- Chủ trương '' quân lính  cốt tinh nhuệ, không cốt đông''
  Quân đội được luyện tập võ nghệ và học binh pháp thường xuyên
 Quân đội hùng mạnh
II.CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM
DƯỚI THỜI TRẦN
3. Chiến thắng Bạch Đằng: 
- Hoàn cảnh :
- Tháng 1-1288 Thoát Hoan cho quân chiếm đóng Thăng Long .
 - Ta thực hiện Kế hoạch “vườn không nhà trống” .
- Diễn biến:  Trần Quốc Tuấn quyết định  mai phục trên sông Bạch Đằng  tiêu diệt đoàn thuyền chiến của Ô Mã Nhi. Ta cho thuyền nhẹ ra nhử giặc vào bãi cọc thủy triều rút quân ta đốc toàn lực tấn công .
- Kết quả: Tiêu diệt phần lớn quân giặc, Ô Mã Nhi bị bắt sống
- Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi vẻ vang.
*Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba  có điểm gì mới so với Ngô Quyền trước đây?
III.TÌNH HÌNH KINH TẾ & VĂN HÓA THỜI TRẦN.
1. Tình hình kinh tế sau chiến tranh:
a. Nông nghiệp:
- Đẩy mạnh khai hoang, lập làng xã mới, lập điền trang, củng cố đê điều.
- Ruộng tư của quý tộc vương hầu, của địa chủ ngày càng nhiều=> Nông nghiệp phục hồi và phát triển.
b. Thủ công nghiệp:
- Thủ công nghiệp nhà nước mở rộng với nhiều ngành nghề.
- Thủ công nghiệp trong nhân dân rất phổ biến và phát triển.
- Làng nghề và phường nghề xuất hiện với kinh tế và chất lượng cao.
c. Thương nghiệp:
- Trong nước buôn bán tấp nập, có các đô thị và thương cảng.
- Ngoài nước đẩy mạnh buôn bán với nước ngoài qua cảng Vân Đồn.
* Nguyên nhân phát triển kinh tế
- Đất nước được độc lập
- Nhà nước có sự quan tâm
-Nhân dân cần cù lao động 
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